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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH 

LƯỚT OCB JCB, ĐÓNG VẬN MAY, QUÀ VỀ TAY – MỞ MỚI THẺ OCB JCB 
 

GIẢI 
THƯỞNG 

GIÁ TRỊ GIẢI 
THƯỞNG 

MÃ SỐ DỰ 
THƯỞNG 

SỐ CIF TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ 

Giải Đặc Biệt 
VOUCHER ĐIỆN 

MÁY XANH TRỊ GIÁ 
30.000.000 VND 

DS0011374 1672290 TRAN HOANG PHUC 356505XXXXXX3291 

Giải Nhất 
VOUCHER ĐIỆN 

MÁY XANH TRỊ GIÁ 
10.000.000 VND 

DS0015277 2570378 NGUYEN DANG CUONG 356505XXXXXX2338 

Giải Nhì 
VOUCHER ĐIỆN 

MÁY XANH TRỊ GIÁ 
5.000.000 VND 

AJ0005961 2558541 NGUYEN THI CAM VAN 356505XXXXXX2032 

Giải Ba 
VOUCHER URBOX 

TRỊ GIÁ  
2.000.000 VND 

DS0008776 1702451 TRAN THI MANH 356505XXXXXX5293 

DS0017273 2462265 TRAN THI SEN 356505XXXXXX4289 

DS0016106 1659607 NGUYEN THI MY THI 356505XXXXXX3085 

DS0012920 2169406 NGUYEN VAN LUAN 356505XXXXXX9183 

DS0013385 1301978 PHAN THANH BANG 356505XXXXXX1495 

DS0021006 2500998 NGUYEN THI DUNG 356505XXXXXX9226 

DS0017324 2591399 NGUYEN THI THANH LAN 356505XXXXXX8108 

DS0016551 2451785 DINH TRUNG ANH 356505XXXXXX5266 

DS0011588 1694778 TRAN THI KHANH VY 356505XXXXXX2962 

DS0009179 2490375 VU THI HANH 356505XXXXXX0635 

DS0011962 2555651 CAO THI TRUC GIANG 356505XXXXXX8475 

AG0007877 2589450 
DANG NGUYEN THAO 
NGUYEN 

357112XXXXXX2538 

DS0011438 2557589 
NGUYEN NGOC HOAI 
LONG 

356505XXXXXX4491 

DS0016211 2242933 VU NGOC MINH 356505XXXXXX2989 

AF0001003 147867 NGUYEN THI THU VAN 356505XXXXXX0609 

Giải 
thưởng 
tuần 1 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AA0006962 1537685 NGUYEN THI CUC 357112XXXXXX5615 

AA0007596 2561342 HOANG MINH NGHIA 357112XXXXXX7945 

AA0001257 1613484 PHAN THI HANH 356505XXXXXX9353 

AA0007615 2562824 PHAM THI NGHIA 357112XXXXXX8950 
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GIẢI 
THƯỞNG 

GIÁ TRỊ GIẢI 
THƯỞNG 

MÃ SỐ DỰ 
THƯỞNG 

SỐ CIF TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ 

AA0007517 2554455 TRAN NGOC THU 357112XXXXXX2142 

Giải 
thưởng 
tuần 2 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AB0005213 2448593 TRAN NGOC THUY TIEN 356505XXXXXX0748 

AB0002791 1712189 
NGUYEN NGOC THANH 
NGAN 

356505XXXXXX7168 

AB0007163 2152051 PHAM MINH TUAN 357112XXXXXX9746 

AB0007649 2566699 VU HOANG MAI THY 357112XXXXXX6957 

AB0007012 1702410 LUONG BAO CHUONG 357112XXXXXX4388 

Giải 
thưởng 
tuần 3 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AC0002173 1684539 HO KIM TUYET 356505XXXXXX1211 

AC0002613 1703010 TRAN TRUNG KIEN 356505XXXXXX6046 

AC0005317 2464417 TRINH CONG KHANH 356505XXXXXX0419 

AC0004500 22402 NGUYEN PHUONG BAC 356505XXXXXX4901 

AC0000355 1193615 VU VAN HIEN 356505XXXXXX7825 

Giải 
thưởng 
tuần 4 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AD0005623 2498969 PHAN DUY LAM 356505XXXXXX0648 

AD0000802 1398949 NGUYEN VAN DANG 356505XXXXXX0066 

AD0005435 2480934 NGUYEN THI THUY TIEN 356505XXXXXX1519 

AD0004353 2096005 NGUYEN XUAN THINH 356505XXXXXX2387 

AD0007761 2577646 TRINH VAN TIEN 357112XXXXXX0452 

Giải 
thưởng 
tuần 5 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AE0005276 2456630 DANG HAU 356505XXXXXX3914 

AE0004237 2014802 HUYNH TRONG NHO 356505XXXXXX1253 

AE0006128 2570828 TRINH VIET LINH 356505XXXXXX9967 

AE0004328 2080067 NGUYEN DAC NHAT 356505XXXXXX8115 

AE0005556 2493311 HUYNH THI NGOC HAN 356505XXXXXX5831 

Giải 
thưởng 
tuần 6 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AF0002927 1719699 NGUYEN DIEP THUAN 356505XXXXXX3741 

AF0001954 1672419 DO HUU HAI 356505XXXXXX9413 

AF0004579 2282669 TON BAS TEN 356505XXXXXX0888 

AF0000909 1432105 LE NGUYEN TRUC DUNG 356505XXXXXX8738 

AF0001513 1645231 NGUYEN THI HAI AU 356505XXXXXX8791 
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GIẢI 
THƯỞNG 

GIÁ TRỊ GIẢI 
THƯỞNG 

MÃ SỐ DỰ 
THƯỞNG 

SỐ CIF TÊN KHÁCH HÀNG SỐ THẺ 

Giải 
thưởng 
tuần 7 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AG0001914 1670506 LE THI BICH HOAI 356505XXXXXX8229 

AG0006466 75468 NGUYEN VAN BINH 356505XXXXXX7644 

AG0001630 1654898 TRAN PHUOC HIEN 356505XXXXXX0734 

AG0002143 1683258 DO THI PHUNG 356505XXXXXX2439 

AG0004828 2361770 PHUNG THI KHANH VY 356505XXXXXX9814 

Giải 
thưởng 
tuần 8 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AH0000665 1336089 NGUYEN QUOC KHANH 356505XXXXXX9222 

AH0003325 1744101 LUU THI TOAN 356505XXXXXX0575 

AH0005456 2483308 NGUYEN VAN TUYEN 356505XXXXXX4180 

AH0003538 1762892 TRAN HONG THAI 356505XXXXXX5823 

AH0002909 1719079 LE THI BICH THAO 356505XXXXXX9297 

Giải 
thưởng 
tuần 9 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AI0003928 1792617 NGO QUANG TRUNG 356505XXXXXX5414 

AI0003366 1746206 PHAN THI TRANG 356505XXXXXX4552 

AI0008092 2613287 NGUYEN ANH THU 357112XXXXXX2849 

AI0006811 1109382 NGUYEN VAN NGHIEM 357112XXXXXX4954 

AI0007930 2594894 NGUYEN THAI AN 357112XXXXXX4561 

Giải 
thưởng 
tuần 10 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AJ0008165 2627148 BUI TRI NGUYEN 357112XXXXXX3978 

AJ0006929 1436603 TRAN THI HONG SUONG 357112XXXXXX1645 

AJ0008174 2628355 HOANG QUANG VO 357112XXXXXX1417 

AJ0007307 2387016 NGUYEN VU CAO CUONG 357112XXXXXX3629 

AJ0006420 2627801 PHAM VAN NA 356505XXXXXX4637 

Giải 
thưởng 
tuần 11 

VOUCHER URBOX 
TRỊ GIÁ  

500.000 VND 

AK0006993 1649894 PHUNG THI BICH NGOC 357112XXXXXX0178 

AK0003713 1771861 DINH THI HIEN 356505XXXXXX6634 

AK0004006 1806211 NGUYEN KHAC DUY 356505XXXXXX5100 

AK0003564 1765147 NGO QUOC BINH 356505XXXXXX2070 

AK0001206 1589015 NGUYEN MANH LINH 356505XXXXXX8451 

 


